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PHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀ  
I. Lý do chän ®Ò tµi

          Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ cố gắng tiến đến mục tiêu “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa” đất nước. Không những kinh tế công nghiệp cần cố gắng thực hiện theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà kinh tế tri thức cũng phải phát triển. Vì vậy Giáo dục và Đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu của nhân tố, tính cách, đạo đức và tri thức con người là trung tâm của sự phát triển đất nước. Thực tế qua nhiều năm đổi mới đời sống của người dân từng bước đi lên một cách đáng kể. Bên cạnh đó cũng còn một số người dân còn gặp nhiều khó khăn về việc trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản mà cụ thể là những kỹ năng như: Nghe, nói, đọc, viết, tính toán cũng như những nhu cầu hoàn thành tốt chương trình Tiểu học là vô cùng quan trọng, đó là nền tảng cho các cấp sau và đó cũng là nền tảng để phát triển nguồn nhân lực đất nước.

          Việc bổ sung những kiến thức ở bậc Tiểu học là vấn đề hết sức cần thiết, nó không những là nền tảng giúp học sinh hoàn thành chương trình trung học đến chương trình phổ thổng và các cấp bậc khác mà thông qua đó nó còn cũng cố cách thức ở bậc học nhằm nâng cao trình độ và bổ sung cho các em những kiến thức hỏng, giúp các em hiểu biết về thế giới bên ngoài, hòa nhập cùng thiên nhiên và hòa nhập vào công việc học tập cùng các bạn. Đó cũng là giúp các em trở thành những học sinh giỏi và trở thành một chủ nhân tương lai đất nước. Và đó còn giúp các em trong việc hình thành nhân cách một cách toàn diện.

          Vấn đề ở đây là làm thế nào tổ chức cách dạy, phương pháp dạy học như thế nào hữu hiệu nhất nhằm giảm bớt áp lực cho cả giáo viên và học sinh, hình thành cho học sinh thói quen tự giác, tích cực học tập, tạo cho các em cảm giác hứng thú, yêu thích trong buổi học như câu nói:

“Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”

          Tôi mong muốn qua đề tài “Một số biện pháp giúp học sinh yếu lớp một học tốt phần Vần” các giáo viên đồng nghiệp, đặc biệt là các giáo viên chủ nhiệm lớp 1 tham khảo và đóng góp ý kiến để kinh nghiệm của giáo viên trong trường hoàn thiện hơn, có thể thi đua với các trường bạn tốt hơn và mang lại vinh dự cho nhà trường.

          Trong công cuộc đổi mới giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung, của ngành giáo dục nói riêng về việc nói không với tiêu cực và bệnh thành tích từ năm học 2006 - 2007 đã thể hiện rất rõ. Theo thống kê trên toàn quốc nói chung và của các Trường Tiểu học nói riêng đã có biết bao học sinh ở lại lớp và học sinh yếu kém ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do quá yếu không theo học được. Điều đó khiến tôi luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng học sinh yếu kém giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản ngay từ đầu lớp Một, bởi lớp Một là nền tảng cho sự phát triển của học sinh sau này, với lớp Một điều quan trọng nhất là đọc, viết được, có đọc được tốt học sinh mới hiểu được nội dung văn bản và lên lớp trên học sinh mới học tốt được các môn khác. 
         Là giáo viên dạy lớp 1, trong quá trình dạy, nắm bắt được nhiệm vụ cũng như thực trạng của việc học sinh học yếu phân môn Tiếng Việt theo chương trình mới. Bản thân tôi thấy  mỗi giáo viên chủ nhiệm phải có biện pháp để phụ đạo học sinh yếu của lớp mình. Vì vậy tôi quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu trong phân môn Học Vần sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều”.

       Đây là biện pháp tôi bắt đầu thí điểm trong năm học này góp phần tích cực không chỉ nâng cao chất lượng phân môn Tiếng Việt cho học sinh mà còn góp phần giúp các em mạnh dạn, tự tin, có nền tảng để học tập các môn khác trong chương trình lớp 1.
II. Mục đích nghiên cứu:


- Nghiªn cøu kinh nghiệm gióp häc sinh yÕu líp 1 ®äc tèt.


- Nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến việc rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1

III. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

        - Tìm hiểu các giải pháp giúp HS học yếu học tốt hơn phân môn Học vần sách Cánh diều.

        - Tìm hiểu thực trạng của việc những học sinh yếu gặp khó khăn khi học phân môn Học vần.

       - Từ đó tìm ra nội dung, phương pháp giúp học sinh học yếu học tốt hơn phân môn Học vần, góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt

IV. Phương pháp nghiªn cøu:

        - Phương pháp điều tra

        - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

        - Phương pháp thực nghiệm khoa học giáo dục

        - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm 

V. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
1. Thời gian thực hiện:

           - Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.
2. Đối tượng nghiên cứu:


- Các phương pháp giúp học sinh yếu lớp 1 đọc tốt các bài trong chương trình Tiếng Việt lớp 1 Sách Cánh Diều.

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 1.

3. Phạm vi nghiên cứu: 
         Tôi tập trung nghiên cứu nội dung về: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu trong phân môn Học Vần sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều” từ đầu năm học 2021- 2022.

4. Nội dung:  Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu trong phân môn Học Vần sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều”
PHẦN B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Tên đề tài: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu trong phân môn Học Vần sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều”
Các biện pháp: 
                  Biện pháp 1:  Biện pháp tác động giáo dục

                  Biện pháp 2:  Phần học các nét chữ cơ bản

                  Biện pháp 3: Phần học âm

                  Biện pháp 4: Phần tìm các câu văn, đoạn văn bổ trợ

                  Biện pháp 5. Phần học vần
I. Cơ sở lí luận: 

        Từ những đổi mới của chương trình GDPT 2018, môn Tiếng Việt lớp 1 giữ vai trò vô cùng quan trọng. Qua môn học, giúp các em hình thành các phẩm chất tốt đẹp, phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng: Nghe- nói- đọc- viết. Đối với HS lớp 1 Đọc tốt giúp các em không hiểu sai, hiểu lệnh lạc vấn đề. Việc đọc đúng, chuẩn giúp các em nghe hiểu và viết đúng. Đặc điểm của các em HS tiểu học  dễ thích nghi và thích tiếp nhận cái mới và luôn hướng tới tương lai. Nhưng cũng thiếu sự tập trung cao độ, khả năng ghi nhớ và chú ý chủ động chưa phát triển mạnh, hiếu động, dễ xúc động, nhanh nhớ và cũng nhanh quên. Đặc biệt nhưng em học chậm, đọc yếu sẽ dễ nản và bỏ cuộc nếu không có giải pháp phù hợp.
II. Cơ sở thực tiễn: 
    Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà nền kinh tế, khoa học, kĩ thuật, công nghệ và nền giáo dục nước nhà phát triển như vũ bão, tiến tới hội nhập quốc tế, con người phải giao tiếp nhiều, giao tiếp rộng thì việc đọc tốt lại càng vô cùng cần thiết. Một người đọc đúng  chính là biểu hiện con người có ý thức, có hiểu biết, có văn hóa. Vậy để thực hiện điều này thì ngay từ lớp 1, HS cần học tốt phần Học vần từ đó để học tốt môn Tiếng Việt.
III. Thực trạng đầu năm 2021

1.1. Khảo sát thực tế:


- Trong quá trình thực hiện “Phụ đạo học sinh yếu trong phân môn Học vần”  tôi đã gặp một số thuận lợi và khó khăn như sau: 

* Thuận lợi

-  Về phía học sinh:

+ Đa số học sinh biết cố gắng vươn lên trong học tập để học giỏi như bạn mình.


+ Các em không có hiện tượng mặt cảm, tự ti trước lớp và giáo viên về sự yếu kém của mình.


+ Các em biết học hỏi, trao đổi kiến thức cùng các bạn trong lớp, trong tổ và bạn ngồi cạnh bên để học tốt hơn.


+ Các em khá giỏi vui vẻ, đoàn kết giúp đỡ bạn mình học giỏi hơn.

- Về phía giáo viên:

+ Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và luôn được ban lãnh đạo nhà trường tạo những điều kiện thuận lợi để những người giáo viên chúng tôi làm tốt nhiệm vụ được giao.


+ Được sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.


+ Ban lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện cho những giáo viên chúng tôi giao lưu với các trướng bạn để nâng cao kinh nghiệm trong việc phụ đạo học sinh yếu.
- Về phía phụ huynh:
         Lớp tôi đa số là phụ huynh trẻ tuổi nên tư tưởng có nhiều đổi mới, dễ dàng tiếp cận với nội dung và chương trình mới. Phụ huynh quan tâm đến các con, chuẩn bị đầy đủ sách vở, ĐDHT cho các con.
* Khó khăn
-  Về phía học sinh: Đa số các em đều rơi vào một trong những trường hợp, lý do tương đối giống nhau là:

+ Tiếp thu chậm; hổng kiến thức ở những ngày nghỉ học.


+ Trí tuệ kém phát triển.


+ Lười, chán học.


+ Do gia đình thuộc diện nghèo, khó khăn nên lo làm lụng kiếm tiền ít quan tâm, các em phải phụ giúp thêm với phụ huynh nên không có thời gian học bài ở nhà nên dần dần đâm ra chán nản, không muốn học.


+ Do sức khỏe kém, bệnh tật.


+ Tuổi còn nhỏ nên các em còn mải chơi chưa chú tâm vào việc học.

+ Vì một số em hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, bố  mẹ mải lo kiếm tiền đi làm ở nơi xa nên không có điều kiện kèm cặp, dạy thêm ở nhà.


+ Do các em không muốn đi học chỉ muốn ở nhà vui chơi.


+ Các em chưa các ý thức trong học tập, nhất là trong việc rèn đọc tốt, phát âm chuẩn, chính xác.


+ Học sinh có kỹ năng đọc tốt chiếm tỉ lệ không cao, chỉ khoảng 30 %.

+ Năm học này, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các em không đến trường học trực tiếp mà học trực tuyến tại nhà.

- Về phía giáo viên:

+ Hình thức dạy học trực tuyến gây ra nhiều khó khăn: do lỗi đường truyền, giáo viên và học sinh không tương tác kịp thời, ....

+ Phụ trách lớp gồm nhiều đối tượng khác nhau, việc phân chia kiến thức trong một tiết học còn nhiều khó khăn và hạn chế.


+ Ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể ở trường và hoạt động xã hội, thời gian phụ đạo học sinh còn quá ít.


+ Phụ huynh còn chưa quan tâm các em, còn đổ lỗi và đẩy trách nhiệm cho giáo viên.


- Về phía nhà trường


+ Bàn ghế học sinh còn quá cao nên các em khó ngồi học, ánh sáng phòng học chưa đủ để các em đọc bài.

          - Để khắc phục tình trạng trên, tôi đã suy nghĩ và áp dụng một số giải pháp để rèn kỹ năng đọc cho học sinh thông qua giờ Học vần, kết quả mang đến trong thời gian thực hiện rất khả quan và phụ huynh cũng rất ủng hộ.    
    1.2. Số liệu điều tra, khảo sát khi thực hiện đề tài
          Vào đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát 40 em học sinh lớp 1A2 do tôi chủ nhiệm với nội dung sau:

               + Tìm hiểu số học sinh học mẫu giáo và số học sinh không học mẫu giáo hoặc học không đều và tìm hiểu lý do học sinh không học mẫu giáo.

               + Kiểm tra sự nắm bắt, nhận diện chữ cái đã học ở trường mầm non

Kết quả thu được như sau:


     + Kết quả khảo sát số học sinh học mẫu giáo, không học mẫu giáo hoặc học không đều. 
	Lớp 1A2
Sĩ Số
	Học sinh

không học mẫu giáo
	Học sinh

đi học không đều
	Học sinh

đi học đều

	40 HS
	3 HS = 7,5%
	10 HS = 25%
	27 HS = 67,5%



+ Kết quả khảo sát nhận diện chữ cái đã học ở trường mầm non.
	Lớp 1A1
Sĩ Số
	Học sinh

không biết chữ cái nào
	Học sinh

biết từ 10  - 15 chữ
	Học sinh

nhận biết hết

	40 HS
	3 HS = 7,5%
	10 HS = 25 %
	27 HS = 67,5%


          Như vậy tỉ lệ học sinh nhận diện chữ cái một cách chắc chắn chính xác bảng chữ cái không cao dẫn đến kết quả học tập chưa đạt hiệu quả tốt nhất.

          Một trong những lí do dễ thấy là vì các em chưa được sự quan tâm nhiều ở gia đình; các em chưa có ý thức và chăm chỉ học. Vì vậy là giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm chúng ta phải biết được đặc điểm tình hình của từng đối tượng học sinh để học sinh phát huy hết những mặt tích cực và rèn luyện những mặt chưa tốt để học sinh hoàn thiện tốt mục đích học tập của mình. Chúng ta còn phải tổ chức tiết dạy sao cho các em luôn cảm thấy nhẹ nhàng, thích thú trong học tập chứ không là cảm thấy như bị áp lực và trở nên chán nản không thích học. Không những thế giáo viên cũng phải gần gũi, thương yêu, an ủi và kịp thời động viên để các em thích học và tích cực hơn trong học tập.

IV. Các biện pháp thực hiện:
1. Biện pháp 1: Biện pháp tác động giáo dục:
        Bình thường phụ huynh luôn có suy nghĩ, việc dạy học là việc của các cô. Vì vậy. Ngay đầu năm tôi thực hiệ “ biện pháp tác động giáo dục. Đây là biện pháp có tác động trực tiếp đến phụ huynh và học sinh. Để phụ thấy rõ vai trò của mình trong quá trình giáo dục con. Phụ huynh và cô giáo tạo nên sự gắn kết, gần gũi, cởi mở trong quá trình dạy dỗ các con.
       Tôi không chỉ tác động đến phụ huynh, mà ngay từ đầu năm, tôi tác động đến chính các em học sinh. Các em thấy được việc tự học cùng như các bạn trong lớp cùng nhau cố gắng học tập là vô cùng quan trọng. 
 a.  Mục đích:   - Phụ có trách nhiệm với các con.
                           - Các con có ý thức học tập và giúp bạn cùng tiến bộ.
 b. Cách tiến hành:
           Năm học này, do tình hình dịch bệnh Covid mà học sinh không được đến trường học. Vì vậy mà việc học với học sinh nói chung và học sinh lớp 1 nói riêng, cần tạo tâm thế tốt để học bài đạt hiệu quả.

         - Từ những thực trạng đã khảo sát các em, tôi tiến hành họp trực tuyến với phụ huynh học sinh và đề nghị, yêu cầu phụ huynh trang bị đầy đủ sách, vở, dụng cụ học tập cần thiết để phục vụ cho các môn học.

          - Yêu cầu, đề nghị phụ huynh nhắc nhở, uốn nắn kịp thời việc học, làm bài ờ nhà và rèn luyện cho các em sự tự giác học tập của người học sinh.

          - Tham mưu với nhà trường kịp thời để giáo viên có đủ đồ dùng dạy học như tranh ảnh, tài liệu tham khảo, … cần thiết để phục vụ cho việc giảng dạy được tốt và có chất lượng cao. Đồng thời đề nghị nhà trường cho học sinh nghèo mượn sách, vở, đồ dùng học tập, … để tiếp tục học tập, theo đuổi ước mơ của mình.

          - Xây dựng “Đôi bạn cùng tiến”, “Đôi bạn học giỏi - yếu kèm cặp nhau” để cùng tiến bộ. Đồng thời sắp xếp chỗ ngồi hợp lý khi học trực tiếp, sắp xếp các nhóm nhỏ khi học trực tuyến để các học sinh giỏi thực hiện giúp đỡ các học sinh yếu, kém

           - Đưa ra các tiêu chuẩn thi đua cho từng nhóm. Thực hiện “Truy bài đầu giờ” giữa các học sinh trong tổ với nhau. Vào giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, các tổ sẽ báo cáo việc thực hiện thi đua của tổ mình. Qua đó, giáo viên sẽ tổng kết vào cuối tháng và trao các phần thưởng nhỏ như phấn, bảng, bút chì, gôm tẩy, vở, chì màu, … cho các tổ, cá nhân thực hiện tốt các tiêu chuẩn thi đua nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em.
    c. Hiệu quả:
          Sau khi thực hiện biện pháp trên, tôi thấy rõ được sự quan tâm của phụ huynh với học sinh. Phụ huynh thường xuyên trao đổi, hỏi han về phương pháp dạy con, cũng như cách dạy các con học. Nhất là thời điểm học trực tuyến, các phụ huynh luôn ngồi cùng nghe cô giáo giảng, hỗ trợ, giúp đỡ các con kíp thới.

          Mặc dù học trực tuyến kéo dài, nhưng các bạn vẫn hỗ trợ nhau. Khi tôi giáo về nhóm nhỏ đọc bài, các bạn học khá đã giúp đỡ các bạn đánh vần, luyện đọc từng câu, từng từ, chính vì vậy các bạn học chậm đã tiến bộ rất nhanh.
2. Biện pháp 2: Phần học các nét chữ cơ bản:
        Để học sinh đọc tốt, viết tốt thì việc nhớ các nét chữ cơ bản là vô cùng quan trọng. Học sinh nhớ các nét chữ cơ bản giúp học sinh phân biệt được các chữ cái. Từ đó học sinh sẽ nhớ được các âm đã học, giúp việc đọc dễ dàng hơn.
    a. Mục đích: Học sinh nhớ các nét chữ cơ bản, từ đó nhớ được âm, đọc được âm, vần, tiếng, từ, câu và đoạn…
    b. Cách tiến hành:

          Ngay sau những buổi học đầu tiên về rèn nề nếp cho các em, tôi giảng cho học sinh các nét chữ cơ bản. Tôi dạy thật kỹ, thật tỉ mỉ tên gọi và cách viết các nét chữ đó. Để giúp học sinh đễ hiểu và dễ nhớ những nét cơ bản đó tôi đã phân các nét chữ cơ bản đó theo tên gọi và cấu tạo gần giống nhau của các nét chữ đó thành từng nhóm để học sinh dễ nhận biết và so sánh. Dựa vào các nét chữ cơ bản đã học mà học sinh phân biệt được các chữ cái, kể cả các chữ cái có hình dạng, cấu tạo giống nhau hoặc gần giống nhau.

Các nét chữ cơ bản quen thuộc

	STT
	Nét chữ cơ bản
	Tên nét chữ cơ bản

	1
	
	Nét thẳng đứng (nét sổ)

	2
	
	Nét thẳng ngang (nét ngang)

	3
	
	Nét xiên trái

	4
	
	Nét xiên phải

	5
	
	Nét cong hở phải

	6
	
	Nét cong hở trái

	7
	
	Nét cong kín

	8
	
	Nét móc ngược phải

	9
	
	Nét móc xuôi trái

	10
	
	Nét móc hai đầu

	11
	
	Nét móc hai đầu có vòng ở giữa (nét thắt)

	12
	
	Nét khuyết trên (nét khuyết xuôi)

	13
	
	Nét khuyết dưới (nét khuyết ngược)


          Sau khi cho các em học thuộc tên các nét cơ bản, tôi cùng các em phân chia các chữ cái theo nhóm các chữ cái đồng dạng để dễ dàng luyện đọc.


- Các chữ viết thường
           + Nhóm 1: Nhóm các chữ cái có nét cơ bản là nét cong: c, o, ô, ơ, e, ê, x. (gồm 7 chữ cái)
           + Nhóm 2: Những chữ cái có nét cơ bản là nét cong phối hợp với nét móc (hoặc nét thẳng): a, ă, â, d, đ, q. (gồm 6 chữ cái)

            + Nhóm 3: Nhóm các chữ cái có nét cơ bản là nét móc: i, t, u, ư, p, n, m (gồm 7 chữ cái)

             + Nhóm 4: Nhóm các chữ cái có nét cơ bản là nét khuyết (hoặc nét cong) phối hợp với nét móc: l, h, k, b, y, g (gồm 6 chữ cái)

              + Nhóm 5: Nét các chữ cái có nét móc phối hợp với nét cong: r, v, s 
(gồm 3 chữ cái).
            - Các chữ viết hoa
              + Nhóm 1: Nhóm các chữ cái có nét cơ bản là nét móc: A , AÊ , Â , M, N ,  U , Ö , I , K , L .(gồm 10 chữ cái)

              + Nhóm 2: Nhóm chữ cái có nét cơ bản là nét cong: O, OÂ, O , Q, C, E, EÂ, P, R (gồm 8 chữ cái)

              + Nhóm 3: Nhóm các chữ cái có nét cơ bản là nét móc phối hợp với nét cong: B, P, R (gồm 3 chữ cái)

              + Nhóm 4: Nhóm các chữ cái có nét cơ bản là nét lượn dọc (lượn ngang) phối hợp với nét cong: D, D , L, S (gồm 4 chữ cái)

              + Nhóm 5: Nhóm các chữ cái có nét cơ bản là nét khuyết: H ,  G ,  Y (gồm 3 chữ cái).
 c. Hiệu quả: Sau khi thực hiện biện pháp trên, tôi nhận được kết quả vô cùng tuyệt với. Các em đọc chậm nhất lớp đã ghi nhớ được các nét, sau đó nhớ và đọc các âm, vần, tiếng, từ và câu nhanh hơn rất nhiều. Học sing đã ghi tốt các nét, rồi nhớ các âm và đọc bài rất tiến bộ rõ rệt. 
3. Biện pháp 3: Phần học âm:
       Đây là biện pháp quan trọng vì học sinh nắm vững chắc các âm (chữ cái) thì ghép được thành vần, rồi thành tiếng và cuối cùng là thành một câu, một đoạn văn hoàn chỉnh.
 a.  Mục đích:    - Học sinh nhớ được cấu tạo của âm.

                            - Học sinh phát âm đúng.
 b. Cách tiến hành:

   3.1. Âm đơn

          Sau khi học sinh đã học thật thuộc tên gọi và cấu tạo các nét chữ cơ bản một cách vững vàng thì tôi giảng dạy tiếp phần học âm (chữ cái). Giai đoạn học chữ cái là giai đoạn vô cùng quan trọng. Học sinh có nắm vững chắc các chữ cái thì mới ghép được thành vần, rồi thành tiếng và cuối cùng là thành một câu, một đoạn văn hoàn chỉnh.

          Giai đoạn này tôi hướng dẫn các em phân tích từng nét chữ cơ bản trong từng chữ cái và nếu chữ cái đó có cùng một tên gọi song có nhiều chữ viết khác nhau hay gặp trong sách, báo như: chữ a, chữ g thì tôi phân tích cho học sinh hiểu và nhận biết đó là chữ a, chữ g để khi gặp kiểu chữ đó trong sách, báo các em dễ hiểu và không bị lúng túng.

                    Ví dụ
                         Âm:   a - a     ;      g - g                                
          + Âm a (âm a in thường) gồm hai nét: nét cong kín và nét sổ thẳng; âm a (âm a viết thường) cũng gồm nét cong kín nhưng âm a là nét sổ thẳng còn âm a là nét móc dưới.

           + Âm g (âm g in thường) gồm: nét cong kín và nét móc dưới; âm g (âm g viết thường) cũng gồm nét cong kín nhưng âm g là nét móc dưới còn âm g là nét khuyết dưới.
           Vì vậy, việc học cấu tạo âm bởi các nét chữ cơ bản thật kỹ và tỉ mỉ sẽ giúp các em dễ phân biệt được sự khác nhau về cấu tạo lẫn tên gọi của bốn âm quen thuộc sau: d; b; p; q.

                      Ví dụ

            + Âm d gồm hai nét: nét cong kín (nằm bên trái) và nét sổ thẳng (nằm bên phải). Đọc là: “dờ”.

            + Âm b gồm hai nét: nét sổ thẳng (nằm bên trái) và nét cong kín (nằm bên phải). Đọc là: “bờ”.

            + Âm p gồm hai nét: nét sổ thẳng (nằm bên trái) và nét cong kín (nằm bên phải). Đọc là: “pờ”.

            + Âm q gồm hai nét: nét cong kín (nằm bên trái) và nét sổ thẳng (nằm bên phải). Đọc là: “quy”.

3.2. Âm ghép 

       Sang phần âm ghép (nghĩa là ghép hai âm đơn lại với nhau thành một âm ghép). Tôi cho học sinh sắp xếp các âm ghép có âm h đứng sau thành một nhóm và cho các em nói lên điểm giống nhau và khác nhau giữa các âm đó.

                    Ví dụ
                         + Các âm ghép

                                        ch   -   c 


                                        nh   -   n     

                                        th    -   t 

                                        kh   -   k 

                              gh   -   g 

                                        ph   -   p 

                                       ngh  -  ng 

          + Còn lại các âm: gi, tr, qu, ng, tôi cho học sinh thật kỹ cấu tạo và cách ghép các chữ thành âm ghép.

          + Tôi cho học sinh phân từng cặp những âm có tên gọi giống nhau hoặc gần giống nhau:

                    Ví dụ           ch   -   tr 
                                        ng   -   ngh 

                                        c     -   k 

                                        g     -   gh 
  c. Hiệu quả:

      Với cách thực hiện như trên, HS nhớ mặt chữ nhanh, đọc đúng và viết đúng.
4. Biện pháp 4: Phần tìm các câu văn, đoạn văn bổ trợ:
    Để tạo hứng thú và tránh sự nhàm chán, kích thích trí tò mò của học sinh, tôi đã tìm thêm những câu văn, đoạn văn ở ngoài sách giáo khoa.
a. Mục đích:
    Tạo hứng thú trong các tiết học để học sinh nhớ bài, đọc bài tốt hơn.

b. Cách tiến hành:

    Sau khi quan sát trong vài tháng học tôi thấy các em có sự nhàm chán trong các bài ôn tập nên tôi đã nghĩ ra được một số bài để kiểm tra sự nhận thức của các em thông qua các giờ chơi, giờ nghỉ, giờ ôn tập. Nhờ thông qua đó, các em được củng cố lại kiến thức về từ ngữ (điền âm, vần thích hợp, …), câu văn (có các âm, vần đã học) và để các em tránh được sự đơn điệu trong các bài ôn tập trong sách. Vì những bài ôn tập trong sách được lặp đi lặp lại cách ôn, bài nào cũng giống bài nấy, cách trình bày cũng như cách ôn làm cho học sinh cảm thấy nhàm chán nên tôi đã thay vào tiết hai của bài ôn tập là phần chơi “Đố vui học tập” do tôi tự nghĩ ra những cách chơi mới lạ và hứng thú, vừa giúp các em tránh được sự nhàm chám trong các bài ôn tập mà còn giúp các em nhớ lại bài cũ đã học. Song tôi đã tìm những câu đố cũng như những phần trò chơi mang tính giáo dục cao và có ý nghĩa.

          Ví dụ:


Góc sân nhà Tí có cây ổi đào đang đâm chồi nảy lộc, xanh non mơn mởn. Cứ chiều mỗi ngày, Tí lại ra sân vun gốc, chăm sóc để cây ổi mau ra quả. Cô Phúc đi ngang qua, khen Tí chăm làm.


Khi kiểm tra bài bằng mọi hình thức như bảng con, hộp phiếu cho học sinh bốc thăm rồi đọc lên câu, từ được viết trong thăm bốc được. Bảng và phiếu là những câu, từ đã học xong nhưng từ đó không có trong sách. Nếu như học sinh nhớ, thuộc được mặt chữ rồi thì dù từ ngữ có mới thì các em cũng đọc được. Khi viết bảng con tôi cũng không cho các em viết các từ ngữ có sẵn trong sách. Khi học môn Học Vần thông qua phần xây dựng, tìm từ mới các em sẽ biết thêm nhiều từ và hiểu được ý nghĩa của những từ đó. Do đó, khi đến phần xây dựng, tìm từ mới các em rất thích thú, hào hứng và tham gia sôi nổi nhiệt tình. 

         Qua đó, các em cũng có thể tìm các câu văn, đoạn văn hay mang tính chất:

               - Cung cấp kiến thức về âm, vần, tiếng


 Ví dụ:
                                        o       a       c       d       đ          

                              
     /      \
 ̉       ~       ·                                              

                                                    Dê la cà ở bờ đê
                                                    Bờ đê có dế


Bờ đê có cả bê. Bê be be

               - Cung cấp vốn từ, câu phong phú

            Ví dụ

                                   u     ư     y     n     m     l     b            

             Nhà cô Nhã ở bờ hồ. Hồ nhỏ, nhà nho nhỏ. Hồ có cá mè, ba ba. Nhà có na, nho, khế.
                                   ng     ngh     nh     th     

                Nghỉ hè, Bi ở nhà bà. Nhà bà có gà, có nghé. Ổ gà be bé. Gà có ngô. Nhà nghé nho nhỏ. Nghé có cỏ, có mía.

- Có thể hợp thành đoạn hoặc bài văn có nội dung mang tính chất giáo dục đạo đức tư tưởng cho học sinh theo chủ điểm và các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ như: 20/11, 22/12, 8/3, 26/3, 30/4, … để xây dựng cho các em đọc.
 c. Hiệu quả: 

     Học sinh rất hào hứng, tích cực luyện đọc, nhớ bài và đọc tốt hơn rất nhiều.
5. Biện pháp 5: Phần học vần:
a. Mục đích:
    Đây cũng là biện pháp quan trọng vì các em nhớ được vần sẽ ghép được thành tiếng, từ và câu. Từ đoc các em đọc đúng, biết ngắt nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy. 
b. Cách tiến hành:

     Sang đến phần học vần, học sinh đã được học chữ hoa nên trong các đoạn văn hay bài văn tôi đã hướng dẫn và luyện tập cho các em nhận biết và đọc chữ hoa sau dấu chấm, các danh từ riêng (tên người, vật, địa phương, …), luyện cho các em ngắt nghỉ sau dấu phẩy.
       - Bài học: Ôn các vần có âm m ở cuối

am     ăm     âm     om     ôm     ơm     em     êm     im     um

          Bé Chi chăm chỉ lắm. Bé đi khắp nhà. Khi thì bé mở vở của chị, ê a. Khi thì bé đi xe đạp. Khi thì bé khám cho chó Lu. Lu "gừ gừ" có vẻ thú vị lắm.
          Lúa tẻ cho là nó thua kém lúa nếp vì trẻ em chỉ ưa đồ nếp. Đêm đó, nghe lúa tẻ thổ lộ, lúa nếp đáp: Chị nhầm. Lúa tẻ là vua cả năm. Đồ nếp chỉ là bữa phụ.
          Cá chép và gà nhép thi vẽ. Cá chép vẽ nó làm vua. Gà nhép vẽ gà mẹ chăm lũ gà em. Cô cò, chú trắm chấm thi. Họ cho là gà nhép vẽ vừa đẹp vừa có ý nghĩa.
          * Vì thường xuyên phân loại chất lượng học tập của học sinh nên tôi chia chất lượng học tập của lớp ra bốn trình độ:

                              + Học sinh học tốt
                              + Học sinh học khá tốt
                              + Học sinh học chậm
                              + Học sinh học rất chậm
          Và phân công:

                               + Học sinh học tốt kèm học sinh đọc rất chậm
                               + Học sinh học khá tốt kèm học sinh đọc chậm
                               + Học sinh học tốt thi đua cùng học sinh đọc khá tốt
                               + Học sinh học tốt cùng cố gắng học tốt hơn nữa.
          Mỗi ngày tôi giao phiếu bài cho học sinh học tốt. Những ngày đầu, tôi trực tiếp kiểm tra học sinh học tốt và biết được các em đã đọc lưu loát nên khi nhận được phiếu bài thì các em kiểm tra bài bạn một cách dễ dàng và chính xác. Những điều học sinh học tốt tiếp thu được các em in sâu trong trí óc rồi các em truyện thụ lại cho bạn. Lúc đó, học sinh chậm dễ tiếp thu bài hơn. Vì ông cha ta ngày xưa đã dạy:

“Học thầy không tày học bạn”

          Thật sự rất đúng và qua việc giúp đỡ bạn của các em trong lớp sẽ góp phần giúp cho quan hệ của các em trở nên tốt đẹp và hòa đồng hơn. Tuy còn nhỏ nhưng các em cũng có ý thức cố gắng khi thấy bạn hơn mình giúp đỡ các em rất cố gắng để vươn lên học giỏi. Từ đó, chất lượng học sinh trong lớp tương đối đồng đều. Song tôi không ỷ lại đã có học sinh giỏi mà tôi vẫn thường xuyên kiểm tra, kèm cặp các em học trung bình và yếu để các em có kiến thức một cách vững vàng hơn.
c. Hiệu quả:

      Sau khi thực hiện biện pháp trên, tôi thấy các em tích cực thi đua luyện đọc, đặc biệt được sự hỗ trợ của các bạn, các em chăm chỉ chịu khó luyện đọc hơn và có sự tiến bộ rõ rệt.
PHẦN C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Hiệu quả của việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: 

Sau thời gian sử dụng các biện pháp trên trong dạy phần âm lớp một, tôi thấy không khí lớp học vui tươi, rất nhiều HS tham gia học tập tích cực, giúp được nhiều HS Chưa hoàn thành môn Học vần tiến bộ
       Hết phần học âm (chữ) 100% học sinh đọc chậm, rất chậm lớp tôi dạy đều nắm vững âm, chữ và đọc được tiếng, từ một cách chắc chắn.

       Đến phần vần: Học sinh nắm vần và cấu tạo của vần tốt.
       Xây dựng tiếng, từ mới rất phong phú và dần dần đọc được các đoạn văn hay bài văn dài.
      Đến giữa học kì II số học sinh yếu bước đầu đã tiến bộ và đọc tốt, lưu loát hơn, không còn em  nào khi đọc còn phải đánh vần.
     Đặc biệt các em mạnh dạn, tự tin trong học tập, tinh thần đồng đội, tình thầy trò, tình bạn bè được phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là khắc phục được những hạn chế trong việc đọc, viết giai đoạn học vần của HS lớp tôi phụ trách….
KẾT QUẢ KHẢO SÁT
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	1A2
	40
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	
	25
	62,5
	15
	37,5
	0
	0


2. Bài học kinh nghiệm

          Qua những năm thực hiện kế hoạch, biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 tôi thấy đã có những thay đổi đáng mừng cho những bậc thầy, cô giáo như tôi cũng như là niềm vui cho những bậc phụ huynh. Các em đọc không tốt, đọc yếu dần dần tiến bộ và số lượng cũng giảm hơn so với đầu năm, các em đọc tốt hơn, mạch lạc hơn trước và có thể đảm bảo được chất lượng đọc khi lên các lớp tiếp theo. Từ đó, bản thân tôi cũng rút ra được một bài học kinh nghiệm cho bản thân cũng như để các thầy cô đồng nghiệp tham khảo, góp ý như sau:


+ Khi ta biết chia sẻ, giải quyết được tận gốc nguyên nhân mà học sinh trở nên học yếu, kém thì mới có thể vực dậy các em được, chúng ta phải nắm được các em bị hỏng kiến thức ở chỗ nào để kịp thời bổ sung kiến thức cho các em chỗ ấy. Có khi để bổ sung kiến thức cho các em chúng ta phải quay về những kiến thức sơ đẳng ở cấp mẫu giáo để cho các em có đầy đủ kiến thức hơn để học tiếp chương trình.

+ Thực hiện chuyên đề về phân môn Học vần trong tổ chuyên môn, trao đổi cùng đồng nghiệp trong tổ các phương pháp thực hiện để cùng nhau tiến bộ.

+ Các học sinh học chậm thường ngại học, ngại hỏi và lười học nên giáo viên phải chủ động đề ra kế hoạch kiểm tra khi mình nghi ngờ các em hiểu sai hoặc thậm chí là không hiểu. Ngoài ra còn phải động viên, an ủi các em, khuyên các em cố gắng học tập để giỏi hơn.

+ Lòng yêu nghề, yêu học sinh, tận tâm với nghề nghiệp, tận tụy với học sinh của giáo viên cùng với sự nổ lực phấn đấu trong học tập của học sinh sẽ có được những kết quả tốt. Người giáo viên đối với học sinh vừa là người thầy truyền đạt những kiến thức cũng vừa là người cha, người mẹ chăm sóc, thương yêu và động viên, an ủi. Với tình thương chân thành của chúng ta sẽ giúp các em tiến bộ dễ hơn.

+ Trong việc phụ đạo học sinh yếu, giáo viên không nên đưa ra những bài đọc khó hoặc những bài đọc dành cho học sinh khá, giỏi để cho các em đọc. Những bài đọc phải từ cơ bản đến nâng cao, từ đơn giản đến phức tạp sẽ giúp các em đọc tốt hơn. Học sinh phải có quyết tâm rèn luyện để đọc tốt, còn giáo viên phải có quyết tâm giúp các em đọc tốt hơn, phải cùng nhau rèn luyện một cách kiên nhẫn, bình tĩnh, cẩn thận và không được nóng vội.

+ Sử dụng phương pháp động viên, khen ngợi hợp lí, khi các em có một điểm đúng hay tiến bộ dù là rất nhỏ thì giáo viên cũng cần khen ngợi để tăng sự cố gắng vươn lên học giỏi của các em. Cả gia đình, nhà trường, xã hội phải chia sẻ trách nhiệm trong công tác khắc phục tình trạng học sinh yếu mà không nên đổ lỗi hoặc giao hẳn trách nhiệm cho giáo viên. Phụ huynh cần đồng tình ủng hộ, tránh áp đặt giáo viên một cách máy móc.

+ Phải làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để chính quyền cùng với phụ huynh học sinh chung tay góp sức, hỗ trợ tích cực cho nhà trường và giúp giáo viên chủ nhiệm hoàn thành tốt công tác, trách nhiệm giảng dạy và việc rèn đọc cho học sinh yếu, kém.

+ Giáo viên chủ nhiệm cần phải kiên trì rèn luyện học sinh, thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng học sinh và giảm đi học sinh yếu, kém không đọc được; cần phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội; và cần phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm cùng phụ huynh học sinh để tốt hơn.

+ Khi giảng dạy hay giao tiếp với học sinh giáo viên cần sử dụng ngôn ngữ có ý nghĩa dễ hiểu, đơn giản và phù hợp với từng đối tượng học sinh.

+ Phải đầu tư thật tốt vào bài giảng, kế hoạch bài học, chọn phương pháp phù hợp để tạo hứng thú trong giờ học, giờ luyện đọc trong những trường hợp từ dễ đến khó, yêu cầu học sinh phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập.

+ Trong quá trình giảng dạy giáo viên cần tìm những ví dụ thực tế gần gũi với cuộc sống học sinh để các em dễ hiểu hơn.

+ Động viên học sinh yêu thích, cố gắng rèn đọc để tiến bộ. Giáo viên cần giáo dục học sinh có ý thức cao trong học tập, tạo hứng thú cho các em trong học tập bằng cách tìm kiếm các bài văn hay, dễ đọc với nhiều dạng khác nhau như: thơ, các câu ca dao, tục ngữ, đoạn văn, … mang tính chất giáo dục cao.

+ Muốn học sinh đọc đúng, phát âm chuẩn chính xác thì trước hết thầy, cô phải tự rèn đọc sao cho chuẩn, phát âm tốt, rõ ràng, chính xác.

+ Tích cực đổi mới phương pháp dạy học để tạo hứng thú cho học sinh và qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Học Vần và kể cả các giờ học khác.

+ Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của phân môn Học Vần, tổ chức chuyên đề giảng dạy Học Vần ở các khối.

+ Tạo cho học sinh không khí thoải mái, sinh động trong bài học để các em tiếp thu bài tốt. Nhất là phần thực hành, giáo viên cần tìm thêm những trò chơi để gây hứng thú và khắc sâu kiến thức cho các em hơn.

+ Chú ý đến từng đối tượng của học sinh, quan tâm đến các hoạt động học ở trong lớp, học sinh đó đã học được gì và còn phần nào chưa biết để kịp thời phục hồi ngay, không bỏ qua dần theo ngày tháng.


+ Giúp học sinh đọc viết được 24 chữ cái trước khi sang phần học vần, để khi gặp vần các em không còn ngần ngại phải học ngược lại âm chữ.


+ Học sinh cần hoàn thành bài tập luyện thêm ở lớp hoặc nhờ phụ huynh kèm thêm ở nhà để mang lại hiệu quả.


+ Vận động phụ huynh tổ chức giúp đỡ cho các em đọc viết được nhất là ở đầu năm, nếu học sinh không nắm được phần đầu, sẽ không thích học thì sẽ dang dỡ, sẽ không hoạt động, tham gia với các bạn trong lớp, mà lại làm việc riêng hoặc nói chuyện, làm phiền các bạn xung quanh.


+ Ở lớp thì có giáo viên, ở nhà thì phải có phụ huynh để hai mối quan hệ này kết hợp lại thì học sinh yếu mới tiến bộ tốt.


+ Cần chịu khó tập cho các em có thói quen biết hoạt động theo yêu cầu của bài học, từ đó các em sẽ biết tự lo cho việc học.


+ Thường tồn tại dạng học sinh yếu là do: sức học của các em còn hạn chế, không khả năng tiếp nhận, cần sự trợ giúp của người khác, nếu ta không kịp thời hỗ trợ cho đối tượng này thì sẽ bị hỏng kiến thức dẫn đến kết quả không học được các bài kế tiếp.


+ Việc phụ đạo học sinh yếu giáo viên phải kiên trì, có em đến một học kỳ mới tiến bộ, trí nhớ của các em dần phát triển, nên từ từ việc học tập của các em sẽ tiến bộ và rồi các em sẽ theo kịp các bạn.


+ Học sinh phải cố gắng - Giáo viên phải kiên trì, cần có sự liên kết với nhau giữa nhà trường, gia đình, thì việc phụ đạo học mang lại hiệu quả ngay, giảm đi tỉ lệ học sinh yếu trong trường Tiểu học.

3. Kết luận:

          - Tóm lại, ở tất cả các trường hợp rèn đọc cho học sinh yếu lớp Một cũng rất quan trọng, việc quan tâm của giáo viên đến từng học sinh và có phương pháp giảng dạy sát đối tượng sẽ kịp thời khích lệ động viên các em, đáp ứng đúng những điều các em còn thiếu về kiến thức, kỹ năng nhận chữ nhanh, … kỹ năng đó sẽ giúp các em dần theo kịp yêu cầu về chất lượng đọc ở Tiểu học …

          - Song nhiệm vụ chủ yếu của người giáo viên vẫn là sự tiến bộ chung của cả lớp. Vì thế tôi nghĩ: trong tất cả các khâu soạn bài, giảng bài, kiểm tra học sinh người giáo phải lấy trình độ tiếp thu chung của toàn lớp làm chuẩn mực để hướng tới. Vấn đề ở đây là trong cái chuẩn mực chung ấy người giáo viên còn phải luôn luôn chú tâm đến những em học sinh yếu, luôn dành cho các em sự quan tâm, ưu ái, một thái độ khích lệ, động viên, những lời chỉ bảo ân cần, … và sự tiến bộ của các em trong học tập là một phần thưởng vô giá đối với mỗi người giáo viên chúng ta.

          - Trong chương trình học ở Tiểu học môn Tiếng Việt có trách nhiệm rèn luyện cho học sinh bốn kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết, trong đó phân môn Học Vần là môn chính giúp rèn kỹ năng đọc, hỗ trợ kiến thức cơ bản về cách phát âm và kỹ năng nói, giúp cho học sinh rèn luyện năng lực đọc to, rõ ràng, phát âm chuẩn, chính xác cho học sinh và nó giúp các em vận dụng vào thực tế bây giờ và mai sau. Giáo viên cần căn cứ vào mục đích yêu cầu đặt ra cho từng bài học theo chương trình quy định mà giảng dạy cho học sinh nhưng không phải vì thế mà áp dụng học sinh một cách cứng nhắc và đó còn giúp cho năng lực học của các em trở nên tốt hơn, tiến bộ hơn.

          - Một trong những hạnh phúc lớn nhất của trẻ là được đến trường, được học tập, vui chơi, được học đọc, học viết, được thầy cô khen và được bạn bè yêu quý. Các em biết đọc, biết viết tốt là như cả một tương lai đang rộng mở trước mắt các em. Tôi thiết nghĩ, kỹ năng đọc, nói của học sinh được cải tiến nếu có được sự tận tụy chăm sóc, chỉ bảo của giáo viên và vai trò mẫu mực của thầy cô là tấm gương sáng cho các em noi theo. Cách đọc và cách phát âm đúng, chuẩn, rõ ràng của giáo viên sẽ để lại dấu ấn sâu đậm lâu dài trong cuộc đời các em. Cách đọc, cách phát âm đúng, chuẩn, rõ ràng trở thành một phẩm chất chuyên môn cần phải có của những người giáo viên Tiểu học.

4. Khuyến nghị:
          Để đạt được kết quả cao trong việc giúp các em học sinh yếu đọc tốt nói riêng và các môn học khác nói chung. Tôi xinh có đề xuất sau đây:
a. Đối với giáo viên:
- Tích cực tham gia tích lũy kiến thức để tập trung nghiên cứu các phương pháp đổi mới ở tất cả các môn học ở bậc Tiểu học.
- Chuẩn bị đầy đủ những trang thiết bị cần thiết, thiết thực cho bài dạy.


b. Đối với tổ chuyên môn: Thường xuyên tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, thảo luận sâu sắc cách viết và làm sáng kiến kinh nghiệm.
          c. Đối với phòng giáo dục và nhà trường: 
           Phòng giáo dục và nhà trường thường xuyên có nhưng buổi bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy để đạt kết quả cao hơn.
           Đề tài này của tôi thực hiện trong thời gian và phạm vi có hạn  nên không tránh khỏi những hạn chế. Tôi mong nhận được sự đóng góp, bổ sung của đồng nghiệp và của Hội đồng khoa học xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm giúp tôi điều chỉnh cho hợp lý hơn và đạt kết quả tốt hơn.
          
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.






     Ba Vì, ngày 10  tháng 04 năm 2022

             Người viết






Nguyễn Thị Hương Chầm
. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
     1. Sách giáo khoa Tiếng Việt-  Tập 1 và  Tập 2- Lớp 1- Sách Cánh diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh năm 2020

     2. Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 1 và Tập 2 của nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh năm 2020

      3. Tài liệu Bồi dưỡng chuyên đề Chương trình GDPT Mới 2018 của Ngành giáo dục và đạo tạo Hà Nội năm 2019.

      4. Tài liệu tập huấn giáo viên theo sách giáo khoa Cánh diều môn Tiếng Việt, năm 2020.

      5. Tâm lý lứa tuổi Tiểu học( Nhà xuất bản Đại học sư phạm)
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